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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN MỘ ĐỨC 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

    Bản án số: 10/2018/HS-ST 

     Ngày 26- 4- 2018 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỘ ĐỨC 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Duy Nam. 

Các Hội thẩm nhân dân: - Ông Phan Trường Chinh; 

                                        - Ông Hoàng Triệu Nghĩa 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Dung là thư ký Tòa án nhân dân huyện Mộ 

Đức-tỉnh Quảng Ngãi.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộ Đức tham gia phiên tòa: Bà Bùi 

Thị Tuyết Mai - Kiểm sát viên.   

Ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Mộ 

Đức, tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

04/2018/TLST-HS ngày 02 tháng 4 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 06/2018/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 4 năm 2018 đối với bị cáo: 

  Đinh Văn P, sinh ngày 05 tháng 10 năm 1974  tại xã ĐL, huyện MĐ, tỉnh QN.  Nơi 

cư trú: thôn KT, xã ĐL, huyện MĐ, tỉnh QN; nghề nghiệp: nông; trình độ văn hóa: 

3/12; dân tộc: kinh; con ông:  Đinh Văn M, đã chết và bà Trần Thị Đ, sinh năm: 

1949 ; Vợ: Phạm Thị K, đã ly hôn; Con: Đinh Thị Thùy D (SN: 1999) và  Đinh Văn 

P (SN: 2004). Tiền án: không; tiền sự: không; nhân thân: Từ nhỏ sống với gia đình 

ăn học đến lớp 3 nghĩ học. Năm 1998 lập gia đình. Ngày 22/05/1999 bị TAND huyện 

Mộ Đức xử phạt 04 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Ngày 19/12/2000 bị 

TAND huyện Mộ Đức xử phạt 06 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Ngày 17/11/2004 

bị TAND huyện MĐ xử phạt 30 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Ngày 28/9/2007 bị 

TAND huyện MĐ xử phạt 09 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Ngày 22/6/2009 bị 

TAND tỉnh QN xử phạt 06 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, chấp hành án tại Trại giam 

KS đến tháng 4/2014 thì trở về địa phương. Ngày 20/11/2014 bị Công xã ĐL xử phạt 

vi phạm hành chính về hành vi dùng gạch đá ném vào nhà người khác với hình thức 

phạt tiền. 

           Bị cáo Đinh Văn P đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam 

từ ngày 21/01/2018 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Người bị hại:  Nguyễn Thị B, sinh năm 1965 (có mặt) 

Nơi cư trú: Thôn 4, xã ĐC, huyện MĐ, tỉnh QN 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

  Đinh Thị Thùy D, sinh năm 1999; (có mặt) 

Nơi cư trú: Thôn KT, xã ĐL, huyện MĐ, tỉnh QN.  

- Người làm chứng: 

+ Dương Quốc Đ, sinh năm 1999; (vắng mặt) 
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+ Nguyễn Ngọc S, sinh năm 1945; (có mặt) 

+ Nguyễn Thị H, sinh năm 1972; (có mặt) 

Cùng nơi cư trú: Thôn 4, xã ĐC, huyện MĐ, tỉnh QN; 

+ Đặng Quang T, sinh năm 1981; (vắng mặt) 

Nơi cư trú: Tổ dân phố 3, thị trấn MĐ, huyện MĐ, tỉnh QN.  

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng hơn 13 giờ ngày 20/01/2018 Đinh Văn P điều khiển xe mô tô biển số 

76E1-231.58 của Đinh Thị Thùy D đi từ nhà tại xã ĐL lên thôn 4, ĐC. Khi đi qua 

ngã tư VB thuộc thôn 4, ĐC được một đoạn vào hướng Nam thì P thấy một cửa 

tiệm bán tạp hóa bên phía Đông đường của bà Nguyễn Thị B, P dừng xe lại rồi đi 

vào tiệm tạp hóa với ý định mua chai nước nhưng khi bước vào tiệm tạp hóa thấy bà 

B đang ngồi đan võng trong nhà, mặt quay vào trong nhà, lưng quay về phía P nên 

không thấy P đi vào. Lúc này P nảy sinh ý định trộm khay tiền để trong tủ kính bán 

hàng tạp hóa nên đã đi đến phía tủ kính đựng hàng tạp hóa, dùng tay mở cửa tủ kính 

và lấy khay tiền, sau khi lấy được khay tiền P liền đưa ra phía sau lưng bên phía 

hông trái giấu rồi đi lui ra. P vừa đi ra tới đầu tủ kính thì bà B phát hiện chạy lại hỏi 

“Mày lấy trộm gì của tao”, đồng thời xáp tới giật tay của P đang để phía sau và truy 

hô “ăn trộm” rồi chụp giữ P lại. Liền lúc đó P lia khay đựng tiền vào trong góc cầu 

thang ở phía bắc góc nhà của bà B rồi bỏ chạy ra khỏi cửa thì bị bà Nguyễn Thị H 

nhà ở sát bên cửa tiệm tạp hóa của bà B nghe truy hô nên chạy qua cùng bà B chụp 

giữ P lại. P hất ngã bà H rồi bỏ chạy ra xe mô tô để phía trước để tẩu thoát. Lúc này, 

cha con của ông Nguyễn Ngọc S và Đặng Quang T nghe bà B truy hô nên chạy tới 

giữ P lại nhưng P vùng vẫy và thoát ra được nên bỏ chạy theo đường bê tông đối 

diện với cửa tiệm tạp hóa của bà B. P nhảy qua hàng rào bê tông của nhà ông Lê L 

thì bị té làm rơi điện thoại và số tiền 500.000đ trong túi quần. P tiếp tục chạy một 

đoạn thì bị va vào thành giếng và té xuống giếng nhưng Pháp đu vào thành giếng 

trèo lên được. P tiếp tục chạy được một đoạn thì bị quần chúng nhân dân vây bắt 

đưa về nhà bà B và báo Cơ quan Công an đến lập biên bản bắt người phạm tội quả 

tang và lập biên bản thu giữ vật chứng.  

Cáo trạng số 04/CT-VKS, ngày 29/3/2018 của Viện kiểm sát dân huyện Mộ 

Đức đã truy tố bị cáo Đinh Văn P về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 01 Điều 

173 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa kiểm sát viên giữ quyền công tố giữ nguyên cáo trạng đã truy tố 

bị cáo Đinh Văn P và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 01 Điều 173, điểm s, 

khoản 1, Điều 51, Điều 15; Điều 38, Điều 57 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đinh 

Văn P từ  09 tháng  đến 12 tháng  tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị 

cáo P. 

- Về vật chứng: 

+ Đối với xe mô tô số 76E1-231.58 là xe của Đinh Thị Thùy D (con gái của 

bị cáo Đinh Văn P) làm chủ sở hữu, xe mô tô trên được chị D mua tại cửa hàng xe 

máy TGM ở thành phố QN vào tháng 3/2017. Sau đó, chị D đi làm ăn xa để xe ở 

nhà, bị cáo Đinh Văn P lấy xe sử dụng. Việc bị cáo Đinh Văn P sử dụng xe máy 

trên vào ngày 20/01/2018 và thực hiện việc trộm cắp tài sản chị D không biết. Ngày 
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06/3/2018, chị Đinh Thị Thùy D có đơn xin nhận lại xe để làm phương tiện phục vụ 

công việc làm ăn. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộ Đức đã trả lại xe mô 

tô biển số 76E1-231.58 cho chủ sở hữu chị Đinh Thị Thùy D. 
+ Đối với 01 hộp kim loại hình tròn, bên ngoài được sơn màu đỏ, có ghi chữ 

COSY-Sô cô la và số tiền 2.782.500đ Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộ Đức đã 

trả cho chủ sở hữu bà Nguyễn Thị B.  

+ Đối với số tiền 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng) khi Đinh Văn P chạy trốn 

thoát đã bị rớt từ túi quần ra; 01 điện thoại di động hiệu NOKIA, phím bấm màu 

đen, số IMEL 1: 351835076427305, IMEL 2: 351835076427313; 01 điện thoại di 

động hiệu LENOVO, màu trắng, số IMEL 1: 860205025921382, IMEL 2: 

860205025921390 ; 01 ví da màu đen; 01 giấy CMND mang tên Đinh Văn P; 01 

giấy phép lái xe số 510160007262, mang tên Đinh Văn P; Số tiền: 68.000đ (Sáu 

mươi tám nghìn đồng). Qua quá trình điều tra không chứng minh được số tiền Đinh 

Văn P có được là do phạm tội mà có và những phương tiện, giấy tờ để phạm tội nên 

áp dụng điểm a, khoản 3 Đ106 BLTTHS trả lại cho Đinh Văn P 

- Về dân sự: Bà Nguyễn Thị B đã nhận lại đủ số tiền nên không có yêu cầu gì. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Về hành vi tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện 

Mộ Đức và Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộ Đức đã thực hiện là đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, 

truy tố và tại phiên tòa, không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, 

quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 

các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Đinh Văn P đã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội như nội dung vụ án đã nêu ở trên; Lời khai của bị cáo tại phiên toà 

phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở, 

chứng cứ xác định:  Khoảng hơn 13 giờ, ngày 20/01/2018, Đinh Văn P điều khiển 

xe mô tô biển số 76E1-231.58 của Đinh Thị Thùy D đi từ nhà tại xã ĐL lên Thôn 4, 

ĐC. Khi đến tiệm bán tạp hóa của bà Nguyễn Thị B, Pháp vào tiệm tạp hóa với ý 

định mua chai nước nhưng khi bước vào nhìn thấy bà B đang ngồi đan võng mặt 

quay vào phía trong nhà không để ý P đi vào nhà nên P nảy sinh ý định trộm cắp 

tiền đang để trong khay ở trong tủ kính bán hàng tạp hóa của bà Nguyễn Thị B. P đã 

lén lút dùng tay mở cửa tủ kính lấy khay có số tiền 2.782.500đ giấu phía sau lưng 

bên phía hông trái đi lui ra thì bị bà Nguyễn Thị B phát hiện tri hô và chụp giữ. Liền 

lúc đó P lia khay đựng tiền vào trong góc cầu thang ở phía bắc góc nhà của bà B rồi 

bỏ chạy ra khỏi cửa thì bị một số người như bà Nguyễn Thị H, ông Nguyễn Ngọc S 

và Đặng Quang T truy đuổi và bắt quả tang. Hành vi của Đinh Văn P đã xâm phạm 

đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, là một trong những khách thể 

được pháp luật bảo vệ. Đủ yếu tố cấu thành tội "Trộm cắp tài sản" được quy định tại 

Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

 [3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng 

như tại phiên toà bị cáo đã thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải về hành vi 
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phạm tội của mình. Vì vậy, cần áp dụng điểm s khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự để 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.  

Đối với hành vi trộm cắp tài sản do Đinh Văn P thực hiện, đã lén lút lấy khay 

tiền của bà B để trong tủ kính bán hàng ra khỏi vị trí để tiền nhưng bị bà Nguyễn 

Thị B phát hiện kịp thời, hô hoán nên Đinh Văn P đã lia khay tiền mà P đã lấy được 

vào góc chân cầu thang ở nhà bà B nên hành vi chiếm đoạt tiền của P chưa đạt 

được. Vì vậy, hành vi trộm cắp tài sản của bị cáo Đinh Văn P thuộc trường hợp 

phạm tội chưa đạt nên cần áp dụng quy định tại Điều 15 BLHS để quyết định hình 

phạt đối với bị cáo.   

 [4] Hành vi phạm tội của bị cáo Đinh Văn P là nguy hiểm cho xã hội, không 

những trực tiếp xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của người khác, được pháp luật 

bảo vệ mà còn xâm hại đến trật tự, trị an của địa phương. Bị cáo Đinh Văn P là 

người có nhân thân xấu: đã nhiều lần bị xử phạt tù về tội trộm cắp tài sản như: Ngày 

19/12/2000 bị TAND huyện MĐ xử phạt 06 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Ngày 

17/11/2004 bị TAND huyện MĐ xử phạt 30 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Ngày 

28/9/2007 bị TAND huyện MĐ xử phạt 09 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Ngày 

22/6/2009 bị TAND tỉnh QN xử phạt 06 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, chấp hành án 

tại Trại giam Kim Sơn đến tháng 4/2014 thì trở về địa phương. Nhưng lại không lấy 

đó làm bài học để răn đe mình mà lại tiếp tục phạm tội nên cần xét xử bị cáo với 

mức án tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo; đồng 

thời phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục bị cáo và 

phòng ngừa chung cho xã hội.  

 [5] Về trách nhiệm dân sự: Bà Nguyễn Thị B đã nhận lại đủ số tiền và không 

có yêu cầu gì về dân sự. Nên, Hội đồng xét xử không xem xét. 

 [6]  Về xử lý vật chứng:  

[6.1]  Đối với xe mô tô số 76E1-231.58 là xe của Đinh Thị Thùy D (con gái 

của bị cáo Đinh Văn P) làm chủ sở hữu, xe máy trên được chị D mua tại cửa hàng 

xe máy TGM ở thành phố QN vào tháng 3/2017. Sau đó, chị D đi làm ăn xa để xe ở 

nhà, bị cáo Đinh Văn P lấy xe sử dụng. Việc bị cáo Đinh Văn P sử dụng xe máy 

trên vào ngày 20/01/2018 và thực hiện việc trộm cắp tài sản chị D không biết. Ngày 

06/3/2018, chị Đinh Thị Thùy D có đơn xin nhận lại xe để làm phương tiện phục vụ 

công việc làm ăn, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mộ Đức đã trả lại xe 

máy biển số 76E1-231.58 cho chủ sở hữu chị Đinh Thị Thùy D là đúng quy định 

của pháp luật.  

 [6.2] Đối với 01 hộp kim loại hình tròn, bên ngoài được sơn màu đỏ, có ghi 

chữ COSY-Sô cô la và số tiền 2.782.500đ , cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Mộ Đức đã trả cho chủ sở hữu bà Nguyễn Thị B là đúng quy định của pháp 

luật. 

[6.3]  Đối với số tiền 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng) khi Đinh Văn P chạy 

trốn thoát đã bị rớt từ túi quần ra; 01 điện thoại di động hiệu NOKIA, phím bấm 

màu đen, số IMEL 1: 351835076427305, IMEL 2: 351835076427313; 01 điện thoại 

di động hiệu LENOVO, màu trắng, số IMEL 1: 860205025921382, IMEL 2: 

860205025921390 ; 01 ví da màu đen; 01 giấy CMND mang tên Đinh Văn P; 01 

giấy phép lái xe số 510160007262,  mang tên Đinh Văn P; Số tiền: 68.000đ (Sáu 

mươi tám nghìn đồng). Qua quá trình điều tra không chứng minh được số tiền Đinh 

Văn P có được là do phạm tội mà có và những phương tiện, giấy tờ để phạm tội nên 
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trả lại cho bị cáo Đinh Văn P là đúng quy định pháp luật nhưng tiếp tục tạm giữ số 

tiền trên để đảm bảo cho việc thi hành án. 

 [7] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội.  

[8] Về căn cứ truy tố và luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện 

tham gia phiên tòa là phù hợp với những nhận định trên của Hội đồng xét xử nên 

được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

1. Tuyên bố bị cáo Đinh Văn P phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 01 Điều 51, Điều 15, Điều 38, 

Điều 57 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Đinh 

Văn P 12 tháng tù, thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 21/01/2018. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Tiếp tục tạm giam bị cáo. 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự. Tuyên: 

Trả lại cho bị cáo Đinh Văn P 01 điện thoại di động hiệu NOKIA, phím bấm 

màu đen, số IMEL 1: 351835076427305, IMEL 2: 351835076427313; 01 điện thoại 

di động hiệu LENOVO, màu trắng, số IMEL 1: 860205025921382, IMEL 2: 

860205025921390 ; 01 ví da màu đen; 01 giấy CMND mang tên Đinh Văn P; 01 

giấy phép lái xe số 510160007262, mang tên Đinh Văn P và số tiền 568.000 đồng 

(Năm trăm sáu mươi tám nghìn đồng) theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 

02/4/2018 giữa Công an huyện Mộ Đức và Chi cục thi hành án dân sự huyện Mộ 

Đức nhưng tiếp tục tạm giữ số tiền trên để đảm bảo cho việc thi hành án. 

3. Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Bị cáo Đinh Văn P phải chịu 200.000 đồng án phí 

hình sự sơ thẩm. 

4. Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên toà có 

quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 
Nơi nhận:                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
  - TAND tỉnh Quảng Ngãi;                                       Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

  - VKSND tỉnh Quảng Ngãi;                             

   - VKSND huyện Mộ Đức; 

   - Công an huyện Mộ Đức; 

   - Cơ quan THAHS CA huyện Mộ Đức; 

   - Chi cục THA DS huyện Mộ Đức;                                                  Đã ký và đóng dấu 

   - Bị cáo; 

   - Bị hại; 

   - Người có QLNVLQ 

   - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi.                                                         Bùi Duy Nam 

   - Lưu hồ sơ vụ án.  
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                                                                        

 

 
Phan Trường Chinh      Hoàng Triệu Nghĩa                Bùi Duy Nam 
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 Nơi nhận:                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  - TAND tỉnh Quảng Ngãi;                              Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

  - VKSND huyện Mộ Đức; 

  - THA DS huyện Mộ Đức; 

  - Những người TGTT; 

  - Lưu hồ sơ vụ án.  
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Vào ngày 20/01/2018 bị cáo Đinh Văn Pháp đã có hành vi lén lút, lợi dụng sơ 

hở của bà Bút- người quản lý cửa tiệm tạp hóa trên địa bàn xã Đức Chánh thực hiện 

trộm cắp tài sản là khay đựng tiền có số tiền 2.782.500đ nhưng bà Bút đã phát hiện 

và hô hoán nên Đinh Văn Pháp đã lia khay tiền mà Pháp đã lấy được vào góc chân 

cầu thang ở nhà bà Bút; Đinh Văn Pháp đã bị một số người như bà Nguyễn Thị 

Hoa, ông Nguyễn Ngọc Sơn và Đặng Quang Thanh truy đuổi và bắt quả tang nên 

mục đích lấy trộm tiền của Pháp chưa đạt được. Vì vậy, hành vi trộm cắp tài sản của 

bị can Đinh Văn Pháp thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt theo qui định tại Đ15 

BLHS.  

Bị cáo Đinh Văn Pháp là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị 

cáo biết rõ việc trộm cắp tài sản là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện 

nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản”, tội 

phạm và hình phạt được quy định tại khoản 01 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 

sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

 


